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	        Cấp độ

   Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.Căn thức bậc hai Căn bậc ba
	
	Tìm điều kiện xác định
	Rút gọn biểu thức sử dụng  phép biến đổi
	Tìm giá trị nguyên
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

0,5
5%
	
	
	2
1,5
15%
	
	1

0,5
5%
	4
2,5
25%

	2 .Hàm số bậc nhất y = ax + b
	Nắm được định nghĩa, tính chất
	Tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất.Vẽ được đồ thị hàm số.
	Tìm m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng
	Tìm  điểm cố định của hàm số
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0.5

5%
	
	2
1
10%
	1
0.5

5%
	
	1

0.5

5%
	
	1

0.5

5%
	6
3
30%

	3.Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông. Đường
tròn
	So sánh các tỉ số lượng giác.

Xác định được vị trí tương đối của 2 đường tròn
	Tính  tỉ số lượng giác. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.Tính được khoảng cách từ tâm đến dây
	Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông tính độ dài đoạn thẳng.
Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
1
10%
	
	2
1
10%
	1

0,5
5%
	
	3
2
20%
	
	
	8
4.5
45%

	Tổng số câu

T.số điểm

Tỉ lệ %
	3
1,5
15%
	
	5
2,5
25%
	2

1
10%
	
	6
4
30%
	
	2
1
10%
	18
10

100%
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Môn: TOÁN  - LỚP 9

(Thời gian làm bài: 90 phút )


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1: 
[image: image1.wmf]3

x

-

 có nghĩa khi:
A. x 
[image: image2.wmf]³

 - 3   

 B. x
[image: image3.wmf]£

 3

C. x > -3  

   D. x <3
Câu 2.  Hàm số y = 1 – 8x có hệ số góc là :
A. -8                      B . 8                    C. – 8                      D. 
[image: image4.wmf]1
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Câu 3. Đồ thị hàm số y = -2x + 5 đi qua điểm có tọa độ là :

A. ( 1 ; - 3)            B. ( 1; 1)              C .( 1; -1)                D.( 1; 3)

Câu 4: Cho 
[image: image5.wmf]a

=27o,
[image: image6.wmf]b

= 42o ta có:

A. sin
[image: image7.wmf]b

< sin
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      B. tan
[image: image9.wmf]a

 < tan
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C. cot
[image: image11.wmf]a

< cot
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  D. cos
[image: image13.wmf]a

< cos
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Câu 5 . Hàm số y = (2m- 5) x + 1 là hàm  số bậc nhất khi :

A. m
[image: image15.wmf]¹
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               B.  m = - 
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          C. m = 
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                D. m 
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Câu 6: 
[image: image21.wmf]ABC

D

 có góc C =900, AC = 
[image: image22.wmf]2

1

BC , thì sinB bằng :

A. 2 
 
         B. -2
 
         C .
[image: image23.wmf]2
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                     D . -
[image: image24.wmf]2
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Câu 7: Cho đường tròn (O) có bán kính R = 10 cm. Một dây cung AB = 16 cm của (O). Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là :
A.  6cm               B.12cm                 C. 
[image: image25.wmf]156

cm              D. Một đáp số khác

Câu 8: Cho đường tròn (O; 3cm) và đường tròn (O’; 5cm), biết OO’ = 4cm. Khi đó :
A. (O) và (O’) không giao nhau               B. (O) tiếp xúc (O’)      

C. (O) cắt (O’)                                          D. (O) và (O’) đựng nhau

PHẦN II: TỰ  LUẬN (6,0 điểm )
Câu 1 (2,0 điểm). Cho biểu thức: P = 
[image: image26.wmf]ú
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a. Rút gọn P.

b. Tìm x để P< 0.

c. Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.

Câu 2 (1,5 điểm)
    Cho hàm số bậc nhất: y = (m+1)x - 2m (1)

a. Vẽ đồ thị hàm số khi m= 1
b. Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y = 3x +6.

c. Chứng minh rằng đồ thị hàm số (1) luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi m

Câu 3 (2,5 điểm) 
      Cho đường tròn tâm O đường kính BC, điểm A thuộc đường tròn. Vẽ bán kính OK song songvới BA ( K và A nằm cùng phía đối với BC ). Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C cắt OK ở I, OI cắt AC tại H.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Chứng minh rằng: IA là tiếp tuyến của đường tròn (O)

c) Cho BC = 30 cm, AB = 18 cm, tính các độ dài OI, CI.

d) Chứng minh rằng CK là phân giác của góc ACI.
                 -----------------------Hết----------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC: 2018-2019

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ). Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
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	B
	A
	C
	A
	C


II.PHẦN TỰ  LUẬN(6 điểm)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2đ)
	a
	ĐKXĐ: x> 0
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P= 
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P = 
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P = 
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P = 
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P = 
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	0,25
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	b
	Để P < 0 thì: 
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 Kết hợp ĐKXĐ ta có: Để P < 0 thì 0 < x< 1.                                                   
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	c
	Ta có: P = 
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Để P
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 là ước của 2.Ư(2) ={
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Do đó : 
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=1=> x = 4( TM) 
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= -2=> không có giá trị nào của x

Vậy để P
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 Z thì x = 4 hoặc x = 9                                                           
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	Câu 2
(1,5đ)
	a
	Lấy đúng điểm và vẽ đúng đồ thị hàm số.
	0,25

	
	b
	Để hàm số trên là hàm số bậc nhất thì: m + 1
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( m
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Để đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số 
y =3x+6 thì:
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Vậy m = 2 thì đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y= 3x+6.             
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	c
	Gọi M(
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) là điểm cố định mà đồ thị (1) luôn đi qua. Khi đó, phương trình: y
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= (m+1)x
[image: image55.wmf]0

 - 2m luôn có nghiệm với mọi m                                

( mx
[image: image56.wmf]0

-2m + x
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( m(x
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 Vậy đồ thị hàm số (1) luôn đi qua điểm M(2;2) cố định.                     
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	Câu 3
(2,5đ)
	a
	* Vẽ hình đúng

[image: image64.wmf]D

ABC có đường trung tuyến AO bằng một nửa cạnh đối diện BC do đó
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ABC vuông tạiA .
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	b
	Ta có OK // AB 
[image: image66.wmf]Þ

OK 
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AC

Vậy
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AOC  cân tại O (OA = OC) có OH là đường cao


[image: image69.wmf]Þ

 OH là phân giác
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image71.wmf]·
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Do đó
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IAO =
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ICO (OA = OC; OI chung; 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image76.wmf]·
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90

OAIOCI

==°

nên IA là tiếp tuyến của (O)
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	c
	Áp dụng hệ thức lượng trong
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ICO vuông có:  

CO2 = OH . OI
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OI=OI==25(cm)
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Ta có : CI = 
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	d
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C+K90
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(
[image: image81.wmf]D

CHO vuông tại H) 

[image: image82.wmf]¶
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2

C+OCK90

=°

(Tính chất tiếp tuyến)

Mà
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OCK=K

1

(vì
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OCK cân) 
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C=C


Vậy CK là phân giác của
[image: image87.wmf]·
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	Tổng
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